
GHI CHÚ

= Số = Chữ

1 3001180515 Võ Thị Châu Á 18/12/2000 CD18LW3

2 3006150007 Nguyễn Văn Tuấn Anh 27/09/1996 CD15CM1

3 3010180829 Lê Thị Ngọc Bích 25/11/1995 CD18LG1

4 3010180682 Võ Nhật Bổn 02/02/1997 CD18LG1

5 3008180410 Huỳnh Trí Cường 03/03/2000 CD18KT1

6 3010180612 Phan Thanh Châu 15/03/2000 CD18LG1

7 3001180126 Nguyễn Minh Chiến 16/08/1999 CD18LW2

8 3007180761 Nguyễn Thị Việt Chinh 02/05/1999 CD18QT1

9 3008180409 Phan Lệ Dung 26/09/2000 CD18KT1

10 3006180758 Nguyễn Hoàng Dũng 04/11/1998 CD18DH1

11 3007180587 Lê Anh Duy 03/11/2000 CD18LG1

12 3001180220 Nguyễn Thanh Duy 28/02/2000 CD18DH2

13 3001180282 Thái Nam Dương 10/02/2000 CD18DH1

14 3008160864 Lê Anh Đào 11/01/1998 CD16KT1

TRUNG TÂM NN-TH PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kỹ năng: Nói

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm .... Ngày ... tháng .... năm ....

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KÍ TÊN
ĐIỂM

Tổng số sinh viên : 14

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Lớp học phần: AVDR_N_T7.1920_N1

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Phòng thi: A.401

STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN
NGÀY 

SINH
LỚP

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI ANH VĂN ĐẦU RA NỘI BỘ 

THEO KHUNG 6 BẬC NLNN VIỆT NAM ĐỢT THÁNG 7/2020

Học phần:        Anh văn đầu ra Ngày thi: ...............



PHÒNG ĐÀO TẠO

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....

Số giấy thi:..............

Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký)

Số bài thi:..............

DANH SÁCH HSSV DỰ THI ANH VĂN ĐẦU RA NỘI BỘ 

THEO KHUNG 6 BẬC NLNN VIỆT NAM ĐỢT THÁNG 7/2020


